      Kế hoạch bài dạy lớp 1E- Gv: Hoàng Thị Kim - Trường Tiểu học Minh Quang A                                             

TUẦN 29:                        Thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 85: Ôn vận dụng phép tính trừ

I. Yêu cầu cần đạ - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

   HS biết trừ  các số có hai chữ số, cho số có một chữ số.

         - HS biết trừ  các số có hai chữ số, cho số có hai chữ số.

         - Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy-  học:
                           GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
2. Luyện tập

* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 1(Tr 58):  Viết phép tính rồi TLCH.

- Gv hướng dẫn hs tính và nêu kết quả.

- Gv nhận xét chữa bài.

Bài 2( tr 58):  

- Quan sát, hướng dẫn hs

- Nhận xét bài hs

Bài 3( Tr 58):

- Gv hướng dẫn hs 

- Gv nhận xét chữa bài.

-  Gv dặn dò hs xem lại bài 
	- HS mở Thực hành Toán (tr 58)
- HS đọc đề bài

- HS tính và điền kq

58 – 18 = 40

Bác Nam còn lại 40 quả trứng gà.

- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài

- HS đặt tính rồi điền kết quả

45 – 12 = 33

 Bây giờ trên xe còn 33 hành khách.

 - Nhận xét bạn

- Hs đọc yêu cầu

- HS suy nghĩ và làm bài.




IV. Điều chỉnh sau bài học:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................               

--------------------------------------------------------------------
MĨ THUẬT

Tiết 29: Trang phục của em (tiết 3)

                                                  (Đ/c Ngọc dạy)

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2024
ĐẠO ĐỨC

Tiết 29: Bài 11: Em nhận biết tình huống nguy hiểm (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Em nhận biết sự cần thiết của việc nhận diện tình huống nguy hiểm

- Em hiểu được các quy tắc của việc nhận diện tình huống nguy hiểm

- Em thực hành, rèn luyện nhận diện tỉnh huống nguy hiểm trong cuộc sống

II. Đồ dùng dạy học:
- Gv:  Video/nhạc bài hảt về chủ đề giao thông. 

- Hs: VBT Đạo đức 1.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Cho cả lớp hát bài: Tìm bạn thân

Giới thiệu bài học “Em nhận biết tình huống nguy hiểm” tiết 3

2. Vận dụng

Bài tập 6: Em hãy chọn cách xử lí an toàn trong mỗi tình huống sau.

- Gọi học sinh nêu tình huống

- Yêu cầu học sinh làm việc

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét hành động đúng.

Gv kết luận: Khi gặp những tình huống nguy hiểm thì các em cần tìm kiếm sự trợ giúp của người lớn, không tự ý làm sẽ gặp nguy hiểm.

Bài tập 7: Thực hiện theo yêu cầu

- Quan sát 2 tình huống trong tranh

- Trò chuyện, chia sẻ cùng bạn bè về các tình huống

- GV mô tả từng tình huống (tr52)

- Cho thời gian học sinh suy nghĩ.

- Gọi học sinh phát biểu 

- Nhận xét và đưa kết luận:

Tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra các em không được chơi những nơi xe cộ đi lại, các vật sắc nhọn, lửa và điện rất nguy hiểm.

- Hôm nay các em học bài gì?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà các em hãy xem trước và chuẩn bị cho tiết học sau 
	- HS cùng nhau hát bài hát “Tìm bạn thân”

- Hs nêu tình huống

[image: image1.jpg]@ Em hay chon cach xir If an toan trong mal tinh hubng sau.





- Thảo luận các tình huống

Trả lời 

Hành động 1a, 2a, 3c

- Lắng nghe

- Thực hiện theo yêu cầu

- Lắng nghe

- Học sinh phát biểu và nhận xét các ý kiến của bạn


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------

ÂM NHẠC

Tiết 29: Luyện tập bài hát: Chúc mừng bạn voi…

(Đ/c Lâm dạy)

------------------------------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 85: Ôn bài 29

I. Yêu cầu cần đạt:
  - HS ôn đọc, viết các bài đã học giữa học kì II.Tiếng Việt tập 2.

  -  HS đọc, viết thành thạo các bài đã học SGK Tiếng Việt (Tập 2).            

  - HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy- học:

                              GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

2. Luyện tập

a.Cho HS ôn đọc lại các bài  đọc trong tuần 29.

- GVHD cho HS đọc bài ôn

-GV nhận xét

b.GV cho HS làm bài tập:

+ Bài 1. Kể về gia đình em

- Cho HS QST theo gợi ý

? Nhà bạn có những người nào? 

? Bạn yêu ai nhất nhà?

- Quan sát uốn nắn

- Gv nhận xét 

+ Bài 2. Đọc và TLCH: Đi chơi công viên

* GV tóm tắt nội dung bài

+ GV nhận xét giờ học.

+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	- Hs luyện đọc lại các bài đã học

-HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 

- HS kể theo gợi ý của GV:  

- Nhận xét bạn.

- HS luyện đọc và TLCH


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 86: Ôn tập 10

I. Yêu cầu cần đạt: 

   - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

   - HS biết vận dụng phép tính trừ.

   - HS yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy-  học:
      GV + HS: SGK, vở bài tập, ...

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khám phá
2. Luyện tập

* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 1(Tr 60): Đặt tính rồi tính: 

- Gv hướng dẫn HS.

- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 2( tr 60) : Viết số thích hợp vào ô trống: 

- Gv hướng dẫn HS đọc đề bài...

- Gv hướng dẫn HS làm bài ...

- Gv nhận xét chữa bài.

Bài 3(60): Viết phép tính rồi TLCH:
- GVHD

*GV tóm tắt nội dung bài.

*Dặn dò HS về nhà học bài và xem trước bài sau .
	- HS mở Thực hành Toán .
- HS đọc đề bài

- HS đặt tính rồi tính:
- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài

- HS làm bài theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nhận xét bạn

- HS đọc yêu cầu

- HS suy nghĩ và làm bài.


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   
   ------------------------------------------------------------------------- 
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

Tiết 29: Bài 29

-----------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 68:     

I. Yêu cầu cần đạt:           

-  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

- HS làm được các bài tập về nội dung bài đã đọc

- HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy học:
             - GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2)

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

2. Dự kiến bài tập tăng cường:

Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 

- Cho HS làm sách BT Tiếng việt

Bài 1: Viết câu trả lời câu hỏi

- GVDH viết

- GV nhận xét sửa sai

Bài 2: 
- Gv hướng dẫn HS quan sát  tranh và viết câu

Bài 3: 
GVHD làm bài

+ GV nhận xét giờ học.

+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	- HS mở sách Bài tập Tiếng Việt (Tập 2)  

- HS đọc lại bài 29C theo yêu cầu của GV

- HS viết câu trả lời

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV

- HS làm bài

- Nhận xét bài của bạn

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV

- Hs làm bài

- Nhận xét bài của bạn




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………….....................................................................……………………..

…………………………….....................................................................………..

……....…….......................................................................………………………
-------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 58: Bài 29: Bầu trời ban ngày và ban đêm (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm. 

- Nói và vẽ được bầu trời ban ngày và ban đêm thông qua quan sát.

- Nêu được ví dụ về vai trò sưởi ấm và chiếu sáng của Mặt Trời đối với Trái Đất.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Gv: Video về sự thay đổi hình dạng Mặt Trăng trong một tháng Âm lịch (nếu có). 

- Hs: Sách, vở BT TN và XH

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập 

HĐ5: Mô tả bầu trời và cảnh vật xung quanh bạn trong đêm Trung thu. 

- Cho HS xem tranh 6/98 SGK.

- Gọi đại diện 1 số em trình bày 

- GVNX – Tuyên dương

4. Vận dụng, trải nghiệm 

HĐ6: Vẽ tranh và giới thiệu. 

- Cho HS thực hiện 2 yêu cầu sau:

+ Hãy vẽ và tô màu bầu trời bạn thích.

+ Giới thiệu bức tranh với các bạn.

 - Một số HS giới thiệu bức tranh 

- GVNX –Tuyên dương

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? 

- Em nhìn thấy những gì trên bầu trời vào ban ngày/ban đêm? Hãy ghi vào bảng sau:

Nhóm sẽ lựa chọn các thẻ chữ để dán vào hai cột của bảng cho phù hợp. Nhóm nào dán đúng và nhanh nhất là nhóm thắng cuộc –HSNX

- GVNX – tuyên dương

- HS nhắc lại tên bài. 
	- HS xem tranh 

- Đại diện 1 số em nêu 

- HS vẽ và giới thiệu về bức tranh của mình 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 86: Ôn bài 29             

I. Yêu cầu cần đạt:
   - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

      HS nghe viết đoạn và viết đúng các từ đã chọn vào chỗ trống.

   - HS viết đúng và đẹp ,biết trình bày đúng theo yc.

   -  HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy học:
                GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2)

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
2. Luyện tập

Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 

Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  

Bài 3.(Tr 45) : Nghe – viết đoạn sau.

- HD HS nghe viết.
- HDHS cách viết.

- GV nhận xét sửa sai

Bài 4. (Tr 45). Chọn từ ngữ viết đúng:

- Chọn những từ viết đúng.

     Que kem,  quãng đường,   gà quê...

+ GV nhận xét giờ học.

+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV

- Hs viết bài

- Nhận xét bài của bạn

- HS viết bài theo yêu cầu của GV

- HS làm bài

- Nhận xét bài của bạn




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tiết 86: Hoạt động theo chủ đề: Cùng chung tay

I. Yêu cầu cần đạt:

- Giúp HS có ý thức tham gia hoạt động XH vừa sức mình.

- HS đóng góp và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng.

- Biết chung tay đóng góp cho xã hội.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Gv: Bài giảng điện tử.

- Hs: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

 - Cho HS quan sát điệu nhảy “Việt Nam ơi” qua video chiếu trên màn hình

- GV cho HS nhún nhảy theo điệu nhảy và cùng hát đồng thanh đoạn “Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Tự hào…”

- GV khen ngợi HS nhún nhảy đẹp, hát hay

GV dẫn dắt, khơi gợi lòng tự hào của HS đối với đát nước Việt Nam
- GV giới thiệu bài
	- HS quan sát video, nghe nhạc, nhún nhảy theo điệu nhảy

- HS hát

- Lắng nghe

- Đọc lại tên bài


	2. Khám phá

*Hoạt động 1: Những ai còn vất vả? Những ai còn nghèo khó?
- GV dẫn dắt HS nhớ, nói lên được các hoàn cảnh khó khăn xung quanh em.

- GV lắng nghe các em kể về những hoàn cảnh khó khăn mà em biết. Tuyên dương, khen ngợi em vì đã biết quan tâm đến những người xung quanh

- GV chia sẻ với HS về những hoàn cảnh khó khăn trong địa phương hoặc ngoài địa phương như:

+ Bữa ăn hàng ngày không có thịt, cá mà chỉ có rau

+Những hoàn cảnh bị mồ côi cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ.

+Những hoàn cảnh không có đủ quần áo ấm để mặc trong mùa đông giá rét. 
- GV khơi gợi cho HS tình cảm yêu thương đoàn kết và tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình

*Hoạt động 2: Hãy lựa chọn việc em muốn và có thể làm để giúp đỡ người nghèo khó.

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và lựa chọn việc em muốn làm để giúp đỡ người nghèo khó

- GV chia sẻ cho HS nghe về những hoàn cảnh khó khăn và các phong trào từ thiện hỗ trợ họ (gần gũi với HS) như:

+Nồi cháo tình thương vào các buổi sáng ở bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân nghèo

+Cửa hàng 0 đồng hỗ trợ quần áo cho những người nghèo.

+ Các phong trào hỗ trợ người dân ở vùng bị lũ lụt…

- GV nhận xét, tuyên dương HS và nhấn mạnh theo KL trong SGV

3. Mở rộng và tổng kết chủ đề

- GV dẫn dắt và đề nghị cả lớp cùng nhớ lại những hoàn cảnh khó khăn mà em biết cần giúp đỡ

GV định hướng tìm hiểu trước

- GV đưa ra kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ

- GV sẽ giúp lớp thực hiện những phương án do HS đề ra

- GV nhấn mạnh theo KL trong SGV

 4. Cam kết hành động
Cùng bố mẹ tìm hiểu và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở ngay khu phố (thôn xóm) mình

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe, kể các hoàn cảnh khó khăn mà em biết cho bạn nghe

- Hs lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm 4:

- HS lắng nghe những phong trào hỗ trợ

- HS thảo luận xem mình có thể làm gì để giúp đỡ được những người nghèo khó:

+Nồi cháo tình thương thì có thể trích tiền mừng tuổi để góp quỹ ...

- Các bạn trong nhóm nói cho nhau nghe những việc mình muốn và có thể làm

- Hs đưa ra đề nghị chia sẻ, giúp đỡ (Có thể là bạn trong lớp, trong trường) do 

- HS đưa ra phương án hỗ trợ

- HS thực hiện đóng góp trong tiết sinh hoạt lớp

- HS lắng nghe

- Làm bưu thiếp, vẽ tranh dành tặng các bạn mồ côi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023

LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 87: Luyện tập chung

I. Yêu cầu cần đạt: 

  - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

     HS biết viết phép tính và điền kết quả vào chỗ chấm cho câu TL.

   - HS thực hành nhanh phép tính theo yc.

   - HS yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy-  học:

          GV + HS: SGK, vở bài tập, ...

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động
2. Luyện tập

* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 1(Tr 62):  Đếm rồi viết vào chỗ chấm :
- Gv hướng dẫn hs  .

- Gv nhận xét chữa bài.

Bài 2( tr 63)  Viết số vào chỗ chấm:

- Gv hướng dẫn hs:

- Gv nhận xét chữa bài.

+ GV tóm tắt nội dung bài

 +Gv dặn dò hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau..
	- HS mở Thực hành Toán .
- HS đọc đề bài

- HS tính và điền kq.

a.Có 87 quyển vở, gồm 8 chục và 7 quyển.

b. Có 59 quả táo, gồm 5 chục và 9 quả.

c. Có 88 quả bóng bàn, gồm 8 chục và 8 quả.

- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài

- HS viết số vào chỗ chấm.

- Nhận xét bạn

- HS suy nghĩ và làm bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết  87: Ôn bài 29          

I. Yêu cầu cần đạt:
   - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

        HS nghe viết đoạn và viết đúng các từ đã chọn vào chỗ trống.

    - HS viết đúng và đẹp ,biết trình bày đúng theo yc.

   -  HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy học:
                GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2)

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

2. Luyện tập

Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 

Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  

Bài 5.(Tr 45) : Tìm TN thích hợp điền vào chỗ trống dưới tranh để hoàn thành câu.

- HD HS tìm từ.
- HDHS cách viết.

- GV nhận xét sửa sai

Bài 6. (Tr 45). Viết 2-3 câu kể về một việc làm tốt em đã làm ở nhà hoặc ở trường:

- GVHD viết.

+ GV nhận xét giờ học.

+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV

- HS chọn từ theo yc

- HS viết 

+ Các bạn nam chơi đá bóng.

+ Các bạn nữ chơi chuyền.

- Nhận xét bài của bạn

- HS viết bài theo yêu cầu của GV

- HS làm bài

- Nhận xét bài của bạn




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 69:

I. Yêu cầu cần đạt:           

- Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi.

- HS đọc, viết tốt bài đã học

- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                            GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên

I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

II. Dự kiến bài tập tăng cường:

* Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt:

 a. Cho học sinh đọc Bài 29D
- GV cho hs đọc cá nhân, đồng thanh bài

b. Cho HS viết đoạn

- Gv cho HS viết bài

- Gv cho HS soát lỗi

- Gv nhận xét tiết học
	Hoạt động của học sinh

- HS đọc cá nhân, ĐT SGK Tiếng Việt (Tập 2)

- HS đọc đoạn văn

- HS luyện viết từ khó

- HS viết đoạn văn


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………….....................................................................……………………..

…………………………….....................................................................………..

…………………………….....................................................................………..
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